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1 2 Đào Anh Tuấn 24/04/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

2 3 Nguyễn Bá Phong 28/10/2004 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

3 5 Vũ Nhật Minh 01/11/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

4 15 Nguyễn Thị Anh Thư 11/08/2007 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

5 19 Văn Trọng Việt Anh 06/04/2002 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

6 31 Nguyễn Duy Hiếu 10/09/2004 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

7 34 Đỗ Hữu Đức 16/10/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

8 37 Nguyễn Xuân Duy 23/07/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

9 42 Ngô Thái Thịnh 11/01/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

10 53 Nguyễn Viết Hà 25/09/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

11 65 Nguyễn Đình Trung 24/05/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

12 75 Phùng Xuân Hải 11/06/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

13 90 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 30/04/2007 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

14 94 Bùi Văn Công 17/04/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

15 96 Nguyễn Thanh Gia Huy 31/10/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

16 99 Nguyễn Văn Thành 20/06/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

17 103 Đinh Thị Thùy An 07/05/2007 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

18 115 Phạm Kim Hiển 18/11/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

19 117 Trần Hoàng Nguyên 02/01/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

20 122 Nguyễn Minh Hiếu 02/01/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

21 158 Lê Thanh Hà 27/11/2005 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

22 164 Trần Đức Anh 24/02/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

23 185 Lê Trung Bách 12/09/2003 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

24 200 Nguyễn Cao Minh 07/05/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

25 204 Trần Minh Tùng 12/06/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

26 208 Phạm Minh Phát 23/01/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

27 217 Phạm Việt Hưng 09/09/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

28 224 Lã Quốc Đạt 22/06/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

29 225 Triệu Đức Sinh 17/04/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

30 231 Nguyễn Văn Đồng 10/06/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

31 239 Hoàng Đình Duy 12/11/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

32 252 Nguyễn Mạnh Hùng 27/12/2005 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

33 253 Lương Đức Lộc 28/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

34 254 Nguyễn Văn Cảnh 06/05/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn
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35 262 Nguyễn Kiều Phong 06/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

36 263 Bùi Lê Minh Hiếu 12/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

37 269 Lê Quỳnh Anh 31/10/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

38 274 Cầm Thị Tâm Đan 13/12/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

39 278 Lê Duy An 27/09/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

40 279 Nguyễn Quốc Hưng 23/06/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

41 285 Lê Anh Đức 15/04/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

42 286 Đào Lưu Gia Bảo 02/03/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

43 290 Tống Hà Khoa 11/10/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

44 291 Tạ Việt Cường 21/09/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

45 297 Nguyễn Phương Nga 29/10/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

46 299 Bùi Thịnh Phú 23/11/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

47 303 Vũ Xuân Hiếu 14/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

48 304 Nguyễn Viết Hà 09/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

49 305 Nguyễn Viết Hoài Nam 20/12/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

50 313 Đào Công Sơn 06/03/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

51 316 Hoàng Hải Đăng 06/10/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

52 322 Phạm Hữu Thắng 07/05/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

53 324 Trần Huy Hoàng 18/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

54 325 Dương Đức Anh 07/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

55 329 Nguyễn Tiến Dũng 22/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

56 330 Phạm Đình Luyện 28/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

57 335 Trần Ngọc Triều 17/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

58 337 Nguyễn Đức Nam 01/02/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

59 352 Nguyễn Quý Thiêm 13/11/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

60 362 Nguyễn Hải Phong 18/02/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

61 375 Nghiêm Tùng Lâm 21/11/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

62 390 Lê Đức Hiệp 02/06/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

63 392 Phạm Minh Tiến 28/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

64 404 Bùi Việt Hoàng 06/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

65 407 Nguyễn Khánh Huân 02/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

66 409 Vũ Xuân Bắc 08/02/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

67 410 Nguyễn Trần Đại Nghĩa 14/04/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

68 413 Nguyễn Trần Minh Tú 09/11/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

69 424 Đỗ Văn Dũng 14/11/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

70 426 Nguyễn Minh Tú 21/11/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

71 434 Nguyễn Bách Thảo 22/09/2007 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

72 445 Triệu Tuấn Anh 17/04/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

73 453 Kiều Thị Thu Phương 24/11/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

74 454 Nguyễn Hà Dương 11/07/2003 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

75 468 Nguyễn Văn Quyết 22/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

76 470 Nguyễn Quang Khải 19/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

77 481 Phạm Trọng Hưng 25/03/2006 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

78 487 Đặng Khánh Huyền 23/06/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

79 496 Phạm Vũ Ánh 14/02/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

80 501 Cao Thế Phương 01/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn



81 517 Trần Tiến Trung 23/10/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

82 525 Phan Văn Duy 13/02/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

83 526 Tống Thị Ngọc Ánh 08/04/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

84 527 Nguyễn Văn Huy 26/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

85 531 Lê Quang Huy 05/09/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

86 532 Lê Gia Hoàng 20/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

87 533 Trần Thị Trà Giang 09/06/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

88 534 Nguyễn Văn Nhất 28/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

89 537 Nguyễn Gia Bảo 22/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

90 539 Nguyễn Đại Nhân 15/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

91 547 Nguyễn Gia Bảo 07/02/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

92 559 Nguyễn Hoàng Việt Linh 22/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

93 562 Nguyễn Duy Cương 28/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

94 567 Phạm Minh Đức 03/11/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

95 574 Bùi Anh Tuấn 09/03/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

96 575 Nguyễn Ngọc Lâm 07/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

97 578 Phạm Hoàng Việt Anh 03/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

98 584 Trần Minh Chính 28/07/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

99 586 Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi 26/07/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

100 594 Bạch Bảo Trung 15/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

101 598 Nguyễn Hữu Hiếu 26/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

102 600 Bùi Văn Phong 20/05/2007 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

103 605 Nguyễn Đăng Dương 21/01/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

104 629 Chu Thị Vy 23/10/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

105 630 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 26/11/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

106 635 Hoàng Đắc Quân 14/08/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

107 636 Phan Quỳnh Chi 20/09/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

108 638 Vũ Đinh Minh Trí 11/12/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

109 645 Đặng Hồng Phước 18/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

110 651 Đào Mạnh Quân 01/09/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

111 657 Nguyễn Anh Tuấn 11/09/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

112 666 Đặng Thị Vân Anh 03/09/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

113 670 Nguyễn Trí Dũng 24/10/2008 Nam DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn

114 672 Giàng Thị Chấu 16/10/2008 Nữ DK3 CĐ CĐ-Kỹ thuật chế biến món ăn


